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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
PHẦN I.( 4 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1. Nguyên tắc tổng hợp RNA là
	A. nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.
	B. nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.
	C. nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu.
	D. nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc bán bảo toàn.

Câu 2. Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém với góc tới  sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ là r, khi đó




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo oxide acid?
	A. Al + O2	B. Na + O2	C. Fe + O2	D. S + O2
Câu 4. Tính chất vật lí nào sau đây không phải của kim loại?
	A. Khối lượng riêng nhỏ.	B. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
	C. Nhiệt độ nóng chảy cao.	D. Hầu hết ở trạng thái rắn điều kiện thường.
Câu 5. Tính chất vật lí nào sau đây là của phi kim?
	A. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.	B. Hầu hết ở trạng thái rắn điều kiện thường.
	C. Khối lượng riêng lớn.		D. Nhiệt độ nóng chảy thấp.
Câu 6. Cơ năng của vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực được xác định bằng công thức




	A.    B.    C.    D. 
Câu 7. Alkane là các hydrocarbon mạch hở, trong phân tử
	A. chỉ chứa liên kết đơn C – C, C - H.	B. chỉ chứa liên kết đơn C – H.
	C. chỉ chứa liên kết đơn C – C	D. chỉ chứa liên kết đôi C = C
Câu 8. Khi đốt cháy hoàn toàn alkane sẽ tạo ra sản phẩm là:
	A. CO2 và H2O	B. CO2 và H2	C. H2O	D. CO2
[image: ]Câu 9. Ở Hình 1, tế bào đang ở kì nào của quá trình nguyên phân?
	A. Kì sau.	B. Kì cuối.	
      C. Kì đầu.	D. Kì giữa.

Câu 10. Alkane khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên alkane được sử dụng làm
	A. dược phẩm.	B. thực phẩm.	C. dung môi.	D. nhiên liệu.
Câu 11. Có 3 tế bào tham gia nguyên phân 2 lần liên tiếp, số tế bào con tạo thành là
	A. 9.	B. 18.	C. 6.	D. 12.
Câu 12. Trong các phản ứng hóa học, các kim loại có xu hướng
	A. tạo thành ion âm.    B. tạo thành ion dương.	C. nhường proton.	D. nhận electron.
Câu 13. Chất nào sau đây không thuộc loại alkane?
	A. CH2 = CH2        B. CH3 – CH(CH3) – CH3	C. CH4.	            D. CH3 – CH2 – CH3
Câu 14. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi
	A. tia khúc xạ và tia tới.		B. tia khúc xạ và mặt phân cách.
	C. tia khúc xạ và điểm tới.	D. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.
Câu 15. Giai đoạn hoạt hoá amino acid của quá trình dịch mã diễn ra ở
	A. màng nhân.	B. nhân con.	C. tế bào chất.	D. nhân.


Câu 16. Chiếu một tia sáng với góc tới  đi từ thuỷ tinh ra không khí. Cho biết chiết suất thuỷ tinh bằng  Góc khúc xạ của tia sáng bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 
PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 19. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 17: Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước với góc tới i=30o. Cho biết chiết suất của nước là n=4/3 và coi tốc độ ánh sáng trong không khí là c=3.108 m/s. Hãy tính vận tốc của ánh sáng khi truyền trong nước và góc khúc xạ.
A. Vận tốc của ánh sáng trong nước là 2,25.108 m/s.
B. Góc khúc xạ r có thể được tính bằng công thức n2 sini = n1 sinr.
C. Góc khúc xạ r là 42o.
D. Góc lệch D giữa tia tới và tia khúc xạ 8o.
[bookmark: _Hlk179891385]Câu 18: Xét tính chất hóa học của alkene.
A. Alkene có khả năng tham gia phản ứng cháy, phản ứng làm mất màu nước bromine và phản ứng trùng hợp.
B. Ethylene là alkene duy nhất có khả năng làm mất màu nước bromine.
C. Alkene có khả năng làm mất màu nước bromine và phản ứng trùng hợp là do trong alkene có liên kết đôi C = C chứa một liên kết kém bền.
D Phản ứng cháy của alkene giống alkane đều tỏa nhiều nhiệt.
	Câu 19: Có 1 tế bào của một loài đang tiến bào nguyên phân, tại thời điểm quan sát người ta thấy các NST kép đang xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào, tổng số NST trong tế bào là 12 NST.
A.Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân. 
B. Bộ NST lưỡng bội của loài là 12.
C. Ở kì sau của quá trình phân bào các NST phân li ở trạng thái kép về hai cực của tế bào để bảo toàn bộ NST của loài.  
D. Tế bào này phân chia liên tiếp 3 lần sẽ cần môi trường nội bào cung cấp số NST đơn là 84.


II. TỰ LUẬN (3 điểm).                                                          
Câu 20 (0,5 điểm): Một tia sáng đi từ thuỷ tinh (n = 1,5) ra ngoài không khí.

	a. Tính góc khúc xạ tương ứng với góc tới .Vẽ hình.
	b. Tính góc tới để có tia khúc xạ nằm sát mặt phân cách
Câu 21 (1điểm): 
a. Giải thích ý nghĩa của các việc làm sau:
· Củi được chẻ nhỏ khi đốt.
· Không dùng nước đế dập tắt các đám cháy xăng, dầu.
b. Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam muối. Tính m.
Câu 22 (1điểm): 
a. Vitamin C hay còn gọi là ascorbic acid có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người. Các chế phẩm của vitamin C giúp điều trị mệt mỏi, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể mau lành vết thương. Kết quả phân tích nguyên tố của vitamin C thu được thành phần phần trăm về khối lượng như sau: %C = 40,91%; %H = 4,545%; %O = 54,545%. Tỉ khối hơi của vitamin C so với khí hydrgen là 88. Lập CTPT của vitamin C.
b. Cho 9,916 lít hỗn hợp khí X gồm methane, ethylene tác dụng với lượng dư dung dịch bromine thì thấy có 0,3 mol bromine tham gia phản ứng. Các thể tích khí đều đo ở đkc.Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X.
Câu 23 (0,5 điểm): 
a. Tại sao nói đột biến gene thường gây hại cho bản thân sinh vật?
b. Một gene có 300 nucleotide, trong đó A = 2G. Nếu gene bị đột biến thay thế một cặp  G – C bằng một cặp A – T . Tính số nucleotide loại A ?
Cho biết: C =12, H = 1, O =16, H = 1,  Fe = 56, Cl = 35,5
Chúc các con làm bài tốt!
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